
              UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

      
           Số:      /SNNMT-CCTSKN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
      Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2025 

  V/v thông báo áp dụng chính thức DVCTT 

                 trong lĩnh vực Thủy sản 

 

  

   Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị. Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ xây dựng, hoàn thiện và cung cấp 27 dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản (cụ thể tại Phụ lục kèm theo). 

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu, khai thác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến 

đã được cung cấp./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở (để đăng tải); 

- Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; 

- Lưu: VT, TSKN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

                 Nguyễn Hữu Vinh 
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Phụ lục 

DANH MỤC QUY TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG  

LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH, SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /SNNMT-CNTSKN ngày    /11/2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường) 

  

STT Tên dịch vụ công 

Mã số TTHC 

trên cổng dịch 

vụ công 

A 
Danh mục DVC trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh 

1 Công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản 1.004943.H50 

2 Cấp giấy phép nhập khẩu tàu cá  1.004929.H50 

3 

Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa 

học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm 

1.004794.H50 

4 
Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thuỷ sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản 
1.004683.H50 

5 

Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thuỷ sản 

trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (đối với khu 

vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển giáp ranh giữa 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu vực 

biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý)  

1.004678.H50 

6 

Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thuỷ sản 

trên biển đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài  

1.004669.H50 

7 

Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản không có tên 

trong Danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh 

tại Việt Nam để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại 

hội chợ, triển lãm  

2.001694.H50 

8 

Cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy 

cấp, quý, hiếm (để mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa 

học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu hoặc để hợp 

tác quốc tế)  

1.003851.H50 



3 

 

9 Công bố mở cảng cá loại I  1.004654.H50 

10 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm 

tàu cá  
1.003741.H50 

11 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm 

tàu cá  
1.003726.H50 

12 Công bố mở cảng cá loại II 1.004694.H50 

B 
Danh mục DVC trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

13 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản 

xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản (trừ cơ sở sản xuất, 

ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ, cơ sở sản xuất, 

ương dưỡng đồng thời giống thủy sản bố mẹ và giống 

thủy sản không phải là giống thủy sản bố mẹ)  

1.004918.H50 

14 
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi 

trồng thuỷ sản (theo yêu cầu). 
1.004913.H50 

15 
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng 

mới, cải hoán tàu cá. 
1.004697.H50 

16 
Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thuỷ 

sản lồng bè, đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực. 
1.004692.H50 

17 

Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thuỷ sản 

trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm 

vi 06 hải lý)  

1.004684.H50 

18 
Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, 

mua tàu cá trên biển. 
1.004344.H50 

19 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 1.003650.H50 

20 Xóa đăng ký tàu cá. 1.003681.H50 

21 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 1.003634.H50 

22 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá. 1.003586.H50 

23 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thuỷ sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)  

1.004915.H50 
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24 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công 

ước Quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp và các loại thủy sản nguy cấp, quý 

hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên.  

1.004656.H50 

25 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công 

ước Quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp và các loại thủy sản nguy cấp, quý 

hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng. 

1.004680.H50 

26 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản 

khai thác (theo yêu cầu). 
1.003666.H50 

27 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản. 1.004359.H50 
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